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THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2019 

(V/v thông tin thuốc mới Topiramate ) 

 Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai. 

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn-  hợp lý và kịp thời cho điều trị ,đơn vị 

Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Topiramate có trong danh mục 

thuốc Trung tâm y tế như sau: 

1.Tên chung quốc tế:Topiramate 

2.Loại thuốc:Thuốc chống động kinh 

3.Dạng thuốc và hàm lượng:Viên nén bao phim 25mg 

4.Dược lý và cơ chế tác dụng: 

Topiramate là một chất chống động kinh mới được phân loại như là monosaccharid 

được thay thế gốc sulfamat. Topiramate làm tăng tần suất mà tại đó các receptor 

GABAA
  được hoạt hóa bởi gaminobutyrat(GABA), 

5.Dược động học: 

Topiramat  được hấp thu nhanh chóng và đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương sau 

khoảng 2 giờ ở liều 400mg. Sinh khả dụng tương đối của thuốc là khoảng 80%. 

Thể tích phân bố của thuốc là 0.55-0.8L/kg. Topiramat không được chuyển hóa 

mạnh ở người khỏe mạnh. Khoảng 70% liều dùng được thải trừ ở dạng không đổi 

qua thận. 

6.Chỉ định:  

- Đơn trị liệu bệnh động kinh: Topiramat được chỉ định đơn trị liệu bước đầu ở 

bệnh nhân từ 10 tuổi trở lên bị động kinh co giật một phần hoặc co cứng- giật rung 

toàn thân nguyên phát 

- Điều trị hỗ trợ bệnh động kinh: Topiramat được chỉ định trong điều trị hỗ trợ ở 

người lớn và trẻ em( từ 2- 16 tuổi) bị động kinh co giật một phần hoặc co cứng- 

giật rung toàn thân nguyên phát. 

- Phòng ngừa bệnh đau nửa đầu ở người  lớn 

7.Liều lượng và cách dùng: 



Người lớn( từ 17 tuổi trở lên): Liều ban đầu là 50mg/1 lần/ ngày, trước lúc đi ngủ 

trong tuần đầu  và sau đó tăng 50 hoặc 100mg sau mỗi tuần cho tới khi đạt được 

liều hiệu quả, liều mà thường nằm trong khoảng từ 200- 400 mg/ ngày, được chia 

thành 2 liều. Nhiều bệnh nhân có thể đạt được đáp ứng tốt khi dùng duy nhất 1 liều 

hàng ngày. Một số bệnh nhân đặc biệt nhận liều cao hơn  1600mg/ ngày. 

Bệnh nhân là trẻ em( 2- 16 tuổi):  

Liều ban đầu theo khuyến cáo là 25mg vào buổi tối cho tuần đầu tiên. Liều sẽ được 

tăng lên sau mỗi 1 đến 2 tuần cho tới khi đạt được liều 1- 3mg/kg/ ngày( chia 2 

lần) 

7.Chống chỉ định: 

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Trẻ em dưới 2 tuổi. 

8.Thận trọng: 

Topiramat nên được dùng với sự cẩn trọng ở bệnh nhân suy gan hoặc suy thận. 

Topiramat có thể gây buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt và khó tập trung. 

9. Thời kỳ mang thai và cho con bú: 

Topiramat được dùng cho phụ nữ có thai khi lợi ích đem lại lớn hơn nguy cơ. 

10.Tác dụng không mong muốn: 

Mất điều hòa, suy nhược, giảm tập trung, lú lẫn, chóng mặt, mệt mõi, buồn ngủ. 

 

CHỦ TỊCH HĐT  ĐT  KHOA DƯỢC ĐV THÔNG TIN THUỐC 

 

 

 

 

 

  

 

 


